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Một số yếu tố nguy cơ được cho là có liên quan đến nguy cơ ngộ sát (giết người) cao hơn đối 

với phụ nữ và nam giới trong các mối quan hệ bạo lực. Chúng tôi không thể dự đoán điều gì sẽ xảy 

ra trong trường hợp của quý vị, nhưng chúng tôi muốn quý vị nhận thức được mức độ nguy hiểm của 

hành động ngộ sát trong các tình huống bạo hành và muốn quý vị nhận ra tình huống của quý vị có 

bao nhiêu yếu tố nguy cơ.  

Hãy đánh dấu vào lịch những ngày gần đúng trong năm qua mà quý vị bị người phối ngẫu 

họặc người phối ngẫu trước đây của mình bạo hành. Ghi vào ngày đó mức độ tồi tệ của sự việc theo 

thang điểm sau: 

1. Tát, xô đẩy; không bị thương tích và/hoặc cơn đau kéo dài  

2. Đấm, đá; vết bầm tím, vết cắt và/hoặc cơn đau kéo dài  

3. “Đánh đập”; vết thương nặng, bỏng, gãy xương  

4. Đe dọa sử dụng vũ khí; chấn thương đầu, chấn thương bên trong, thương tật vĩnh viễn, sẩy 

thai hoặc nghẹt thở* (quý vị hãy ghi một biểu tượng © bên cạnh ngày để biểu thị việc quý vị đã 

bị bóp cổ/làm cho nghẹt thở/chặn nhịp thở- ví dụ 4©)  

5. Sử dụng vũ khí; vết thương do vũ khí gây ra (Ghi số cao nhất của mô tả áp dụng với quý vị.) 

Đánh dấu Có hoặc Không cho mỗi câu hỏi sau đây. (“Anh ta” ở đây là chồng, người phối ngẫu, 

chồng cũ, người phối ngẫu trước đây hoặc bất kỳ ai đang gây tổn thương về mặt thể chất cho quý 

vị.) 

_____1. Tình trạng bạo lực về mặt thể chất có xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn hoặc 

thường xuyên hơn trong năm qua không?  

_____2. Anh ta có sở hữu súng không?  

_____3. Có phải quý vị đã rời bỏ anh ta sau một năm sống chung vừa qua?  

3a. (Nếu quý vị chưa từng chung sống với anh ta, đánh dấu vào đây: __)  

_____4. Có phải anh ta không có việc làm không?  

_____5. Anh ta đã bao giờ sử dụng vũ khí để tấn công quý vị hoặc đe dọa quý vị bằng vũ khí 

gây chết người chưa? (Nếu có, vũ khí đó có phải là súng không? đánh dấu vào đây: __) 

_____6. Anh ta có đe dọa giết quý vị không?  

_____7. Anh ta có né tránh bị bắt vì bạo lực gia đình không?  

_____8. Quý vị có con không phải là con của anh ta không?  

_____9. Anh ta có từng ép quý vị quan hệ tình dục mặc dù quý vị không muốn không?  

_____10. Anh ta có từng khiến quý vị nghẹt thở/bóp cổ quý vị hoặc chặn nhịp thở của quý vị 

không?  

10a. (Nếu có, điều đó có từng xảy ra nhiều hơn một lần hoặc có khiến quý vị bất tỉnh 

hay choáng váng hoặc khiến quý vị chóng mặt hay không? đánh dấu tại đây: __)  

_____11. Anh ta có sử dụng các chất gây nghiện bất hợp pháp không? Các chất gây nghiện ở 

đây là các loại thuốc có tên gọi “uppers” hay amphetamine, “meth”, speed, angel dust, 

cocaine, “crack”, các loại thuốc hoặc hỗn hợp chất được mua bán trái phép.  

_____12. Anh ta có phải là người nghiện rượu hoặc có nguy cơ lạm dụng rượu không?  

_____13. Anh ta có kiểm soát phần lớn hoặc tất cả các hoạt động hàng ngày của quý vị không? 

Ví dụ: anh ta có kiểm soát những người quý vị có thể kết bạn, thời điểm quý vị có thể gặp gỡ 

gia đình, giới hạn số tiền quý vị có thể sử dụng hoặc thời gian quý vị có thể dùng ô tô? (Nếu 

anh ta cố gắng kiểm soát quý vị nhưng quý vị không để anh ta làm điều đó, hãy đánh dấu vào 

đây: __)  



_____14. Anh ta có ghen tuông một cách bạo lực và thường xuyên không?  (Chẳng hạn như, anh 

ta có nói: “Nếu anh không có được em thì cũng không ai có thể.”)  

_____15. Quý vị đã bao giờ bị anh ta đánh trong khi đang mang thai không? (Nếu quý vị chưa 

từng mang thai con của anh ta, đánh dấu vào đây: __)  

_____16. Anh ta có bao giờ từng đe dọa tự tử hoặc cố gắng tự tử không?  

_____17. Anh ta có đe dọa làm hại các con của quý vị không?  

_____18. Quý vị có tin rằng anh ta có thể giết quý vị không?  

_____19. Anh ta có theo dõi hoặc dò xét quý vị, để lại những lời nhắn hoặc tin nhắn hăm dọa, 

phá hoại tài sản của quý vị hoặc gọi cho quý vị mặc dù quý vị không muốn không?  

_____20. Quý vị có bao giờ từng đe dọa tự tử hoặc cố gắng tự tử không?  

 

______        Tổng số câu trả lời “Có” 

Cảm ơn quý vị. Vui lòng nói chuyện với y tá, người hỗ trợ hoặc bác sĩ tư vấn của quý vị về 

ý nghĩa của việc Đánh Giá Mức Độ Nguy Hiểm trong tình huống của quý vị. 


